Ngày soạn: 03/4/2016
                     Tiết 68+69.     ÔN TẬP HỌC KỲ II
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
B. CHUẨN BỊ
  - GV: 
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ1: 
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (7p)  
· Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản đã học trong học kì II. Chủ yếu là chương III và chương IV.

2 – Kĩ năng:

· Nhớ lại kiến thức 1 cách có hệ thống, lô gíc.

3 – Thái độ:

· Tập trung, tích cực. 

B – CHUẨN BỊ

1 – Giáo viên:

· Bảng phụ hệ thống hoá các kiến thức cơ bản trong chương III và chương IV.

2 – Học sinh:

· Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong chương III và chương IV.

C – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

HOẠT ĐỘNG 1: ( 30 PHÚT)

CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG III: QUANG HỌC.

GV: đặt câu hỏi:

+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ?

+ Nêu mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ ?

+ ánh sáng qua TK thì tia ló có tính chất gì ?

+ So sánh ảnh của TKHT và ảnh của TKPK ?

GV cho HS trả lời theo sơ đồ sau:

	Hiện tượng khúc xạ


 

	Mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ



	Hiện tượng ánh sáng đi qua TK

Tính chất tia ló .


	TKHT
	TKPK

	+ d > 2f       ( ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

+ 2f < d < f ( ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

+ d = 2f       ( ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

+ d < f         ( ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

+ d = f         ( ảnh ở vô cùng.

*Công thức:

+ d > f =>
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+ d < f  =>
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+ d = 2f  =>f = 
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	ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.


	Vận dụng



	Máy ảnh
	Mắt

	+ Vật kính là TKHT

+ Buồng tối.

+ ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật 

( Hứng được trên phim.
	+ Thể thuỷ tinh là TKHT, có f thay đổi.

+ Màng lưới.

+ ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật 

( Hứng được trên màng lưới.



	Các tật của mắt
	Mắt cận
	Mắt lão

	Tật
	Nhìn được gần không nhìn được xa
	Nhìn được xa không nhìn được gần

	Cách khắc phục
	Dùng TKPK tạo ảnh ảo về khoảng Cv
	Dùng TKHT tạo ảnh ảo về ngoài khoảng Cc



	Kính lúp

+ Là TKHT

+ Tác dụng:        Phóng to ảnh của vật  ( ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

+ Cách sử dụng: Đặt vật gần kính.

+ Số bội giác :    G = 
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 ( f tính theo đơn vị cm)


*So sánh ánh sáng trắng và ánh sáng màu

	ánh sáng trắng
	ánh sáng màu

	+ Qua lăng kính được phân tích thành dải nhiều màu.

+ Chiếu vào vật màu nào thì tán xạ màu đó.

+ Chiếu qua tấm lọc màu nào thì cho ánh sáng màu đó.
	+ Qua lăng kính vẫn giữ nguyên màu đó.

+ Chiếu vào vật màu trắng và vật cùng màu thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó. Tán xạ kém vật màu khác.

+ Chiếu qua tấm lọc cùng màu thì được ánh sáng màu đó. Qua tấm lọc màu khác thì thấy tối.

+ Trộn các ánh sáng màu khác nhau lên màn màu trắng thì được ánh sáng màu mới.



	*Các tác dụng của ánh sáng:

+ Tác dụng nhiệt.

+ Tác dụng sinh học.

+ Tác dụng quang điện.




HOẠT ĐỘNG 2: (12 PHÚT)

CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG IV: 

SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG.

	Năng lượng

+ Quang năng, nhiệt năng, hoá năng, cơ năng, .....

+ Năng lượng này chuyển hoá thành dạng năng lượng khác.

+ Định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác” .



	Sản xuất điện năng




Nhà máy              Nhà máy            Điện gió            Điện mặt trời       Điện hạt nhân          

Thuỷ điện
Nhiệt điện

GV yêu cầu HS nêu ưu nhược điểm của từng nhà máy điện.

HOẠT ĐỘNG 3: (3 PHÚT)

Hướng dẫn về nhà:

+ Ôn tập kiến thức theo hệ thống sơ đồ.

+ Xem lại các bài tập quang hình ở chương III.

+ Làm tiếp các bài tập còn trong SBT.

+ Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì II.

E. RÚT KINH NGHIỆM
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
                                            KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 35+36
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